
DIỄN BIẾN LÃI SUẤT CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG 

THÁNG 12/2025 

1. Lãi suất tiền gửi: 

- Lãi suất VND: Lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của NHTM trong nước 

ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,8-

4,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,7-5,9%/năm đối 

với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,0-6,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ 

hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,8%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.  

-  Lãi suất USD: Lãi suất tiền gửi USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền 

gửi của cá nhân và tổ chức. 

2. Lãi suất cho vay: 

- Lãi suất VND: Lãi suất cho vay bình quân của NHTM trong nước đối với các 

khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 6,7-9,0%/năm. Lãi suất cho vay ngắn 

hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,9%/năm thấp hơn mức 

lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4%/năm). 

- Lãi suất USD: Lãi suất cho vay USD bình quân của NHTM trong nước đối 

với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,0-5,0%/năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

             VIỆT NAM 

 

Hà Nội, ngày    tháng 01 năm 2026 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


